
QUY TRÌNH NUÔI VI TẢO
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NỘI DUNG

• Vi tảo và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến

sự phát triển của vi tảo

• Các phương pháp phân lập

• Các bước tăng sinh

• Các hệ thống nuôi trên quy mô lớn

• Các phương pháp giữ giống vi tảo

• Các ứng dụng vi tảo
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VI TẢO

• Vi tảo: những loài tảo phiêu sinh đơn bào hoặc đa

bào, có kích thước hiển vi

– Sinh sản bằng phân chia tế bào

– Vài loài có thể tự di chuyển bằng roi hoặc di 

chuyển thụ động

– Có thể tự dưỡng hoặc dị dưỡng
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Động học của sự phát triển
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Động học của sự phát triển

• Pha lag/Pha hoạt hóa: mật độ tế bào tăng chậm

trong thời gian dài do chuyển từ môi trường rắn

sang lỏng

• Pha log/Pha theo cấp số nhân: mật độ tế bào

tăng theo hàm logarrit theo thời gian

• Pha tốc độ tăng trưởng giảm dần: sự phân chia

tế bào chậm lại khi các chất dinh dưỡng, ánh sáng,

pH, carbon dioxide hoặc các yếu tố vật lý và hóa

học khác bắt đầu hạn chế sự tăng trưởng.
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Động học của sự phát triển

• Pha ổn định: các yếu tố giới hạn và tốc độ tăng

trưởng được cân bằng, dẫn đến mật độ tế bào

tương đối ổn định.

• Pha suy giảm: chất lượng nước và chất dinh

dưỡng bị suy giảm  không thể duy trì được sự

tăng trưởng. Mật độ tế bào giảm nhanh chóng và

cuối cùng bị giảm hoàn toàn
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Tảo: sinh vật quang hợp => chuyển carbon thành

Chất hữu cơ. 

Ánh sáng là nguồn năng lượng, thúc đẩy

phản ứng quang hợp bằng bước sóng  hoạt

động trong giai đoạn sáng.

Photosynthesis: 

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2

Quang hợp

7



Ánh sáng
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ÁNH SÁNG

• Nguồn năng lượng

• Cường độ ánh sáng: 1000 – 10.000 lux

• Tự nhiên hoặc nhân tạo (huỳnh quang/led)

• Ánh sáng trắng hoặc ánh sáng xanh tím

• Thời gian chiếu sáng: ít nhất 18h/ngày
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Dinh dưỡng

• Mật độ tế bào trong môi trường nuôi cấy thường

cao hơn so với trong tự nhiên  môi trường

nuôi phải giàu chất dinh dưỡng.

• Các chất dinh dưỡng đa lượng: nitrate:

phosphate (6:1) và silicate.

• Các chất dinh dưỡng vi lượng: các kim loại và

các vitamin thiamin (B1), cyanocobalamin (B12)

và biotin .

• Môi trường Walne và môi trường F/2 của

Guillard được sử dụng rộng rãi.
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pH

pH được sử dụng trong nuôi cấy: 7-9,

tối ưu: 8,2-8,7.

pH thay đổi  biến đổi môi trường  hoạt

động tăng trưởng bị gián đoạn.

Mật độ tảo cao  bổ sung CO2  pH tăng

(pH có thể lên đến 9).
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Sự đảo trộn (Mixing)

• Ngăn chặn sự lắng đọng của tảo.

• Tất cả tảo được tiếp xúc với ánh sáng và

chất dinh dưỡng.

• Tránh sự phân tầng nhiệt (ví dụ trong môi

trường nuôi cấy ngoài trời)
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Sự đảo trộn (Mixing)

• Cải thiện trao đổi khí giữa môi trường nuôi

cấy và không khí -> Cung cấp CO2.

• CO2 từ không khí (chứa 0,03% CO2) hoặc

bổ sung CO2 tinh khiết vào nguồn khí (1%

thể tích không khí).

• CO2: đệm nước ngăn thay đổi pH do cân

bằng CO2/HCO3-.
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• Tùy thuộc quy mô của hệ thống nuôi cấy

– khuấy hàng ngày bằng tay (ống nghiệm,

bình xịt),

– sục khí (túi, bể)

– sử dụng bánh xe chèo (ao).

• Một vài loài không chịu được sự khuấy

trộn.

Sự đảo trộn (Mixing)
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Nhiệt độ

• Vi tảo chịu được nhiệt độ từ 16-27°C.

Nhiệt độ tối ưu: 20-24°C

• Dưới 16°C sẽ làm chậm sự tăng trưởng,
Trên 35°C gây tử vong cho một số loài.

• Làm mát: nước lạnh trên bề mặt bình nuôi
cấy hoặc sử dụng các thiết bị điều hòa không
khí.
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Độ mặn

• Vi tảo biển chịu được những thay đổi về
độ mặn.

• Phát triển tốt: độ mặn thấp hơn môi trường

sống tự nhiên.

• Độ mặn tối ưu: 20-24‰ .
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Tổng quát các điều kiện nuôi vi tảo

Bảng các điều kiện môi trường áp dụng trong nuôi tảo

(modified from Anonymous, 1991)
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Điều kiện Phạm vi Tối ưu

Nhiệt độ (oC) 16-27 18-24

Độ mặn (g/L) 12-40 20-24

Cường độ ánh sáng 1.000-10.000
(tùy thuộc thể tích

và mật độ)

2.500-5.000

Thời gian sáng:tối
(giờ)

16:8 (ít nhất)
24:0 (lớn nhất)

pH 7-9 8,2 – 8,7



PHÂN LẬP VI TẢO TỪ MÔI TRƯỜNG
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• Phương pháp pha loãng nhiều lần

• Phương pháp cấy trên đĩa thạch

• Phương pháp micropipette



Melkonian, 2018
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Phương pháp phân lập vi tảo

1. Phương pháp Pha loãng nhiều lần



21

Phương pháp phân lập vi tảo

2. Phương pháp cấy trên đĩa thạch

Mẫu nước được ria dọc trên bề mặt thạchMẫu nước



Phương pháp phân lập vi tảo
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3. Phương pháp Micropipette



Tăng sinh vi tảo
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Tăng sinh vi tảo



Các hệ thống nuôi vi tảo

Các hệ thống nuôi vi tảo

Địa điểm

Trong nhà

Ngoài trời

Hệ thống
chứa

Mở

Đóng

Vô trùng

Vô trùng

Không vô
trùng

Sự sản
xuất

Theo mẻ

Liên tục

Bán liên
tục

Màng kép
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Hệ thống nuôi Trong nhà – Ngoài trời

28



advancedaquarist.com dhigroup.com

raisaquaculture.net Shubhadeep Ghosh (2016)
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Hệ thống nuôi trong nhà

https://www.advancedaquarist.com/2002/8/breeder
https://www.dhigroup.com/presences/apac/singapore/news/2011/9/30/dhisingapore-splanktongroupgetsthemaxoutofplankton
http://www.raisaquaculture.net/index.php?id=921&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=645&uid=645
https://www.researchgate.net/profile/Shubhadeep_Ghosh2


V

https://www.climatetechwiki.org/technology/algae
gas2.org

Oilgae.com
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Hệ thống nuôi ngoài trời

https://gas2.org/2013/01/14/oil-from-algae-the-goal-10000-barrels-a-day-by-2018/
http://www.oilgae.com/blog/2015/03/control-of-co2-input-conditions-during-outdoor-culture-of-chlorella-vulgaris-in-bubble-column-photobioreactors.html


Raceway pond (a), flat-plate photobioreactor (b), column photobioreactor (c) 

and tubular photobioreactor (d)

Zhang L., Zhang B., Zhu X., Chang H., Ou S., Wang H. (2018)
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Hệ thống nuôi ngoài trời
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Hệ thống nuôi Mở - Đóng



Raceway pond (a), flat-plate photobioreactor (b), column photobioreactor (c) 

and tubular photobioreactor (d)

Zhang L., Zhang B., Zhu X., Chang H., Ou S., Wang H. (2018)
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Hệ thống nuôi Mở - Đóng



Armin Hallmann, 2015 34

Hệ thống nuôi Mở



Closed system

Armin Hallmann, 2015
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Hệ thống nuôi Đóng
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Hệ thống nuôi Vô trùng – Không vô trùng



Batch culture
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Hệ thống nuôi theo mẻ



Continuous culture

(1) enriched seawater medium reservoir (200 l); (2) peristaltic pump; (3)

resistance sensing relay (50 - 5000 ohm); (4) light-dependent resistor

(ORP 12); (5) cartridge filter (0.45 mm); (6) culture vessel (40 l); (7) six 80

W fluorescent tubes (Laing, 1991) 38

Hệ thống nuôi liên tục



Semi-continuous culture

• Thu hoạch định kỳ một phần  Bổ sung chất dinh 

dưỡng  đạt mật độ và thể tích ban đầu  Thu hoạch 

một phần.

• Trong nhà hoặc ngoài trời

• Các sinh vật cạnh tranh, một số động vật và/hoặc các

chất gây ô nhiễm, các sản phẩm chuyển hóa  tích tụ

 môi trường nuôi không phù hợp để sử dụng tiếp. 

• Trong cùng kích thước bể nuôi, phương pháp bán liên 

tục thu được nhiều sinh khối hơn phương pháp mẻ.

40

Hệ thống nuôi bán liên tục
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Hệ thống nuôi màng kép
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Hệ thống nuôi màng kép PBR
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Hệ thống nuôi màng kép PBR



• Phương pháp dùng cryoprotectants (CPAs)

44

Phương pháp giữ giống
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Phương pháp giữ giống

Phương pháp dùng Phycomat
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Phương pháp giữ giống

Phương pháp dùng Phycomat



Sản phẩm từ vi tảo

• Các chất béo nhóm sterol

• Các Polysaccharide

• Vitamin và chất khoáng

• Các acid béo không no

• Các chất chống oxi hóa và hợp chất pheonolic

• Các protein

• Các sắc tố (chlorophyll, carotenoid,…)
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• Nhiên liệu sinh học

• Thức ăn cho chăn nuôi

• Nguồn phân bón

• Dầu thực vật

• Thực phẩm (acid amin, chất khoáng, vitamin,…) cho
con người

• Dược phẩm (kháng ung thư, kháng virus,…)

• Mỹ phẩm

• Nguồn bio-plastic

• Xử lý môi trường (xử lý nước thải, giảm khí CO2)

Một số ứng dụng vi tảo


